
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

371 22QTM2 22QTM2.001 Lư Mẫn Chi 19/09/2006 316 TT x x x x x x 02 bằng THCS

372 22QTM2 22QTM2.002 Lương Mạnh Thành Công 22/10/2007 028 TT x X X X X X 02 bằng THCS

373 22QTM2 22QTM2.078 Nguyễn Mạnh Cương 15/11/1985 624 x x x x x x
01 bằng THCS

01 GKS

374 22QTM2 22QTM2.003 Lu Nguyễn Mạnh Cường 23/07/2007 053 TT x x x x x x 02 bằng THCS

375 22QTM2 22QTM2.004 Nguyễn Hải Đăng 13/07/2006 202 x x x x x x x 01 bằng THCS

376 22QTM2 22QTM2.005 Huỳnh Chí Đạt 18/11/2007 100 TT x x x x x x 02 bằng THCS

377 22QTM2 22QTM2.006 Thái Ngọc Thành Đạt 04/05/2007 263 TT x x x x x x 02 bằng THCS

378 22QTM2 22QTM2.007 Nguyễn Tấn Đạt 21/07/2007 429 TT x x x x x x 02 bằng THCS

379 22QTM2 22QTM2.008 Nguyễn Thanh Độ 16/11/2007 278 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

380 22QTM2 22QTM2.009 Trần Văn Hải 07/10/2007 517 TT x x x x x x 02 bằng THCS

381 22QTM2 22QTM1.001 Phạm Quốc Hải 17/07/2006 607 TT X X X X X X 02 bằng THCS

382 22QTM2 22QTM2.010 Lâm Gia Hào 22/07/2006 082 TT x x x x x x 02 bằng THCS

383 22QTM2 22QTM2.011 Trần Đức Phúc Hậu 17/12/2007 201 TT x x x x x x 02 bằng THCS

384 22QTM2 22QTM2.012 Nguyễn Huy Hoàng 21/06/2007 216 TT x x x x x x 02 bằng THCS

385 22QTM2 22QTM2.013 Trương Trí Hùng 16/05/2007 062 TT x x x x x x 02 bằng THCS

386 22QTM2 22QTM2.014 Tất Hùng 27/10/2006 479 TT x x x x x x 02 bằng THCS

387 22QTM2 22SCMT2.006 Nguyễn Ngọc Huy 02/03/2007 027 TT x x x x x x 02 bằng THCS

388 22QTM2 22QTM2.015 Đào Đạt Huy 30/09/2007 131 TT x x x x x x 02 bằng THCS

389 22QTM2 22QTM2.016 Lê Bảo Gia Huy 09/11/2006 621 TT x x x x x x 02 bằng THCS

390 22QTM2 22QTM2.017 Huỳnh Ngọc Khang 03/12/2006 029 TT x x x x x x 02 bằng THCS

391 22QTM2 22QTM2.018 Võ Văn Khang 10/11/2007 141 TT x x x x x x 02 bằng THCS

392 22QTM2 22QTM2.019 Lưu Quốc Khang 26/09/2006 200 TT x x x x x x 02 bằng THCS

393 22QTM2 22QTM2.020 Trương Minh Khánh 08/07/2007 234 TT x x x x x x 02 bằng THCS

394 22QTM2 22QTM2.021 Dương Đăng Khoa 21/12/2006 350 TT x x x x x x 02 bằng THCS

395 22QTM2 22QTM2.022 Trần Nguyễn Đăng Khoa 27/10/2005 445 TT x x x x x x 02 bằng THCS

396 22QTM2 22QTM1.002 Lê Ngọc Khôi 02/11/2003 014 X X X X X X 01 bằng THCS Bảo lưu

397 22QTM2 22QTM2.023 Nguyễn Anh Khôi 16/06/2007 043 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

398 22QTM2 22QTM2.024 Đinh Cao Đăng Khôi 22/09/2007 378 TT x x x x x x 02 bằng THCS

399 22QTM2 22QTM1.003 Lê Ngọc Kiên 12/04/1970 015 x-THPT BĐ x x x x x

400 22QTM2 22QTM2.025 Võ Trung Kiên 26/05/2007 160 TT x x x x x x 02 bằng THCS

401 22QTM2 22QTM2.026 Lưu Văn Kiệt 17/05/2007 123 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

402 22QTM2 22QTM2.027 Lê Tỷ Kỳ 31/05/2007 425 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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403 22QTM2 22QTM2.028 Bùi Minh Long 31/10/2007 090 TT x x x x x x Thôi học

404 22QTM2 22QTM2.029 Thạch Bảo Long 20/01/2006 488 TT x tb tt x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

405 22QTM2 22QTM2.030 Nguyễn Thành Luân 24/09/2007 081 TT ko sao y x x x x x
02 bằng THCS

01 HB

406 22QTM2 22QTM2.031 Lâm Công Luận 12/12/2005 111 x x x x x x x 01 bằng THCS

407 22QTM2 22QTM2.032 Huỳnh Phạm Gia Mẫn 24/09/2007 491 TT x x bb tk x x x 02 bằng THCS

408 22QTM2 22QTM1.004 Trần Quốc Minh 24/09/2006 010 TT X X X X X X 02 bằng THCS

409 22QTM2 22QTM2.033 Biện Huỳnh Thảo My 18/10/2007 501 TT x x x x x x 02 bằng THCS

410 22QTM2 22QTM2.034 Vòng Tú Mỹ 10/12/2007 280 TT x x x x x x Thôi học

411 22QTM2 22QTM2.035 Nguyễn Khánh Nam 05/07/2007 446 TT x x x x x x 02 bằng THCS

412 22QTM2 22QTM2.036 Huỳnh Bảo Nghi 07/03/2007 257 TT x x x x x x 02 bằng THCS

413 22QTM2 22QTM1.005 Nguyễn Khánh Nguyên 19/04/2003 020 X X X X X X 02 bằng THCS

414 22QTM2 22QTM2.037 Nguyễn Hải Nguyên 24/08/2007 615 TT x x x x x x 02 bằng THCS

415 22QTM2 22QTM2.038 Nguyễn Phúc Thiện Nhân 14/12/2007 146 TT x x x x x x 02 bằng THCS

416 22QTM2 22QTM2.039 Hồ Minh Nhật 23/07/2007 145 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

417 22QTM2 22QTM2.040 Quách Nguyễn Phương Nhi 08/06/2007 054 TT x x x x x x 02 bằng THCS

418 22QTM2 22QTM2.079 Nguyễn Hồng Phát 24/03/2007 104 x x x x x x 02 bằng THCS

419 22QTM2 22QTM2.041 Kim Nghĩa Phát 28/12/2007 294 TT x x sđd x x x 02 bằng THCS

420 22QTM2 22QTM2.042 Lương Vĩnh Phong 21/11/2007 334 TT x x x x x x 02 bằng THCS

421 22QTM2 22QTM2.043 Kiều Phong 11/05/2007 449 TT x x x x x x 02 bằng THCS

422 22QTM2 22QTM2.044 Hồ Minh Phú 11/05/2007 291 TT x x x x x x 02 bằng THCS

423 22QTM2 22QTM2.045 Trần Hoàng Phúc 16/08/2007 018 TT X X X X X X 02 bằng THCS

424 22QTM2 22QTM2.046 Nguyễn Mạnh Phúc 20/09/2006 120 TT x x x x x x 02 bằng THCS

425 22QTM2 22QTM2.047 On Yến San 17/05/2006 470 TT x x x x x x 02 bằng THCS

426 22QTM2 22QTM2.048 Trần Mỹ Tâm 07/10/2007 231 x x x x x x 02 bằng THCS

427 22QTM2 22QTM2.049 Võ Thị Băng Tâm 01/04/2004 405 x x x sao y x x x
01 bằng THCS

01 HK

428 22QTM2 22QTM2.050 Từ Cẩm Thành 18/08/2005 003 X X X X X X X 01 bằng THCS

429 22QTM2 22QTM2.051 Quách Tuấn Thành 06/06/2006 148 TT x x x x x x 02 bằng THCS

430 22QTM2 22QTM2.052 Quách Chí Thành 27/12/2007 178 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

431 22QTM2 22QTM2.053 Nguyễn Phương Thảo 16/04/2007 167 TT x x x x x x 02 bằng THCS

432 22QTM2 22QTM2.054 Ông Lâm Phúc Thịnh 30/01/2005 036 x x x x x x x 01 bằng THCS

433 22QTM2 22QTM2.055 Nguyễn Quốc Thịnh 01/07/2007 140 TT x x x x x x 02 bằng THCS

434 22QTM2 22QTM2.056 Phạm Nguyễn Quốc Thịnh 27/02/2007 461 TT x x x x x x 02 bằng THCS

435 22QTM2 22SCMT2.029 Nguyễn Quang Thịnh 24/09/2007 591 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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436 22QTM2 22QTM2.057 Nguyễn Minh Thông 08/10/2003 226 x x x x x x x 01 bằng THCS

437 22QTM2 22QTM2.058 Nguyễn Anh Thư 11/01/2007 418 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 GKS

438 22QTM2 22QTM2.059 Huỳnh Chấn Thuận 17/04/2007 052 TT x x x x x x 02 bằng THCS

439 22QTM2 22QTM2.060 Tô Tạ Kim Thùy 13/12/2007 494 TT x x sao y x x x Thôi học

440 22QTM2 22QTM2.061 Trần Vũ Minh Tiến 02/12/2007 336 TT x x x x x x 02 bằng THCS

441 22QTM2 22QTM2.062 Trần Cẩm Toàn 05/12/2007 175 TT x x x x x x 02 bằng THCS

442 22QTM2 22QTM2.063 Nguyễn Văn Trung 10/03/2006 091 TT x x x x x x 02 bằng THCS

443 22QTM2 22QTM2.064 Trương Huỳnh Thanh Trung 11/10/2007 349 TT x x x x x x 02 bằng THCS

444 22QTM2 22QTM2.065 Lê Văn Đỉnh Truyết 30/09/2004 253 TT x x x x x x 02 bằng THCS

445 22QTM2 22QTM2.066 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 16/03/2007 195 TT x x x x x x 02 bằng THCS

446 22QTM2 22QTM2.067 Huỳnh Thái Tú 08/05/2006 465 4x x x x x x x 01 bằng THCS

447 22QTM2 22QTM2.068 Huỳnh Long Tuấn 10/07/2007 293 TT x x x x x x 02 bằng THCS

448 22QTM2 22QTM2.069 Vòng Trung Văn 15/04/2007 441 TT x x x x x x 02 bằng THCS

449 22QTM2 22QTM2.070 Hứa Quốc Việt 06/11/2005 045 TT x x x x x x 02 bằng THCS

450 22QTM2 22QTM2.071 Trương Chí Vinh 30/10/2007 089 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

451 22QTM2 22QTM2.072 Hứa Hiền Vinh 15/07/2004 181 x x x x x x x Thôi học

452 22QTM2 22QTM2.073 Huỳnh Tôn Vinh 22/03/2007 380 TT x x x x x x 02 bằng THCS

453 22QTM2 22QTM2.074 Lê Ngọc Phương Vy 19/10/2007 318 TT x x x x x x 02 bằng THCS

454 22QTM2 22QTM2.075 Ôn Tuyết Vy 22/10/2007 433 TT x x x x x x 02 bằng THCS

455 22QTM2 22QTM2.076 Chuyên Tất Tường Vy 11/12/2007 507 TT x x x x x x 02 bằng THCS

456 22QTM2 22QTM2.077 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 22/02/2007 222 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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